
Xem kết quả lựa chọn Nhà thầu

Thông tin gói thầu

Mã TBMT: IB2500410273

Chủ đầu tư: Trường mầm non Dương Nội

Tên gói thầu: Dự toán mua sắm: Mua sắm thực phẩm phục vụ bếp ăn bán trú Trường mầm non Dương Nội năm 
học 2025-2026

Hình thức LCNT: Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt

Lĩnh vực: Hàng hóa

Đấu thầu qua mạng: Không qua mạng

Giá gói thầu: 1.783.863.600 VND

Giá dự toán: 

Trong nước/Quốc tế: Trong nước

Loại hợp đồng: Đơn giá điều chỉnh

Thời gian thực hiện gói thầu: 365 ngày

Thông tin phê duyệt kết quả

Ngày phê duyệt: 26/09/2025

Trạng thái phê duyệt: Đã phê duyệt

Cơ quan phê duyệt: trường mầm non dương nội
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Số quyết định phê duyệt: 35/QĐ-MNDN

Quyết định phê duyệt: 35.QĐ phê duyệt kq lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt_1.pdf

Báo cáo đánh giá HSDT:

Trạng thái đăng tải KQ: Đã đăng tải

Phiên bản KQ: 02

Ngày tạo: 29/09/2025

Ngày đăng tải: 2025-09-29T15:34:09

Thông tin Kết quả đấu thầu 

    Chọn: Có nhà thầu trúng thầu

STT Mã định 
danh

Mã số thuế Tên nhà 
thầu

Kết quả đầu thầu Giá trúng 
thầu 
(VND)

Giai đoạn 
không đáp 
ứng

Lý do 
không đáp 
ứng

Thời gian 
thực hiện 
gói thầu

Thời gian 
thực hiện 
hợp đồng

1 vn0500524
192

050052419
2

Công ty 
TNHH 
thương mại 
thực phẩm 
Hoàng Anh

Trúng thầu 1.783.863.
600

365 ngày 365 ngày

Danh sách hàng hoá

STT Danh Ký mã Nhãn Năm sản Xuất Hãng Cấu Đơn vị Khối Mã HS Giá/ Thời Ghi 

 Tài liệu được in từ Hệ thống e-GP tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn 2



mục 
hàng 
hóa

hiệu hiệu xuất xứ 
(quốc 
gia, 
vùng 
lãnh 
thổ)

sản 
xuất

hình, 
tính 
năng 
kỹ 
thuật 
cơ bản

tính lượng Đơn 
giá 
trúng 
thầu 
(VND)

gian 
thực 
hiện 
gói 
thầu

chú

1 Cung 
cấp 
thực 
phẩm: 
Bắp 
cải, 
Bầu cả 
vỏ, bí 
đỏ cả 
vỏ, bí 
xanh cả 
vỏ, Bột 
canh i 
ốt Hải 
châu, 
bột 
năng, 
bột 

0 0 2025-2026 Việt 
Nam

Việt 
Nam

Đảm 
bảo an 
toàn, vệ 
sinh 
thực 
phẩm

Gói 1  1.783.8
63.600

365 
ngày
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nghệ, 
bún 
tươi, cà 
chua, 
cá trắm 
bỏ đầu, 
cà rốt 
cả vỏ, 
cải 
ngọt, 
cải 
thảo, 
cải 
xanh, 
cam, 
chim 
bồ câu, 
chuối 
tây, 
chuối 
tiêu, củ 
cải 
trắng, 
dầu ăn 
simply 
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1l, đỗ 
xanh 
tách vỏ, 
dưa 
hấu, 
đường 
kính, 
gà ta, 
gạo tẻ, 
gạo 
nếp, giá 
đỗ, 
gừng,hà
nh khô, 
hành lá, 
hành 
tây, hạt 
nêm, 
hạt sen 
khô, 
hoa lơ 
trắng, 
hoa lơ 
xanh, 
khoai 
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tây, me, 
mùi ta, 
mùi tây, 
mùng 
tơi, 
nấm 
hương, 
ngô 
nếp, 
ngô 
ngọt, 
nước 
mắm đệ 
nhị, 
phở 
tươi, 
rau 
muống, 
rau 
ngót, 
rau 
răm, su 
hào, su 
su, thì 
là, thịt 
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nạc 
mông, 
thịt nạc 
thăn, 
thịt nạc 
vai, tỏi 
khô, 
trứng 
chim 
cút, 
trừng 
gà, vị 
phở bò, 
gà, 
xương 
cục, 
bánh 
kem 
cuộn

Danh sách dịch vụ liên quan

STT Mô tả dịch 
vụ

Khối lượng mời 
thầu

Đơn vị tính Địa điểm 
thực hiện 
dịch vụ

Ngày hoàn 
thành dịch 
vụ

Đơn giá 
trúng thầu 
quy đổi 

Thành tiền Ghi chú
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(VND)

Không có dữ liệu
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